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                                       KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

                                    LỚP: LÁ 1 

                                                     TUẦN 01 - THÁNG 5/2025 (28/4/2025 – 2/5/2025) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

28/4/2024 
THỨ BA 

29/4/2025 
THỨ SÁU 

02/5/2025 
  

ĐÓN TRẺ -  Trò chuyện với trẻ: Không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép. 

THỂ DỤC 
SÁNG 

 - Hô hấp 

 - Tay 1: Tay đưa ra trước, gập khuỷu tay trước ngực, một chân bước về trước. 

 - Bụng 3: Đứng nghiêng người sang 2 bên 

 - Chân 2: Hai tay lên cao, ra trước khuỵu gối. 

 - Bật 2: tách khép chân 

GIỜ HỌC 
- GH1: Bật xa 

50cm – Ném xa 

bằng 1 tay 

- GH2: Dạy hát: 

“Trái đất này là 

của chúng 

mình” 

- GH1: Danh lam 

thắng cảnh 

- GH2: Xác định vị 

trí của đồ vật so với 1 

vật làm chuẩn 

- GH1: Kể chuyện 

“Sự tích Hồ 

Gươm” 

- GH2: Vẽ Hồ 

Gươm 

  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 



CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

 - Quan sát: cây cải bẹ xanh 

 - Trò chơi VĐ: Chuyền bóng, bật xa, ném xa 

 - Trò chơi DG: lùa vịt, gắp cua 

- Chơi tự do với các đồ chơi ở sân trường 

 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Che miệng khi ho, hắt  hơi,  ngáp  (5 - 17) 

- Giữ đầu tóc, quần áo  gọn gàng  (5 - 18).  

- Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 

- Sử dụng đồ dùng  vệ sinh đúng  cách.  

- Thực hiện được một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy  định,  không 

làm ồn nơi công  cộng; vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép…; trật  tự khi ăn,  ngủ,  đi bên 

phải lề đường .. 

- GDVSRM: Ôn các bài đã học 1,2,3 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Sử dụng lời nói để 

bày tỏ cảm xúc, nhu 

cầu, ý nghĩ và kinh 

nghiệm của bản thân 

(15-68) 

 - Kể tên các danh 

lam thắng cảnh mà 

trẻ biết 

 - Đọc các bài thơ đã 

học 
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TUẦN 02 - THÁNG 5/2025 (05/5/2025 – 9/5/2025) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

5/5/2025 
THỨ BA 

6/5/2025 
THỨ TƯ 

7/5/2025 
THỨ NĂM         
8/5/2025 

THỨ SÁU 
9/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Cô trao đổi với phụ huynh về trẻ, tuyên truyền với các bậc phụ huynh đưa thêm quần áo cho trẻ 

- Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ của cháu. Về bản thân bé. 

THỂ 
DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp 
- Tay 2: Tay đưa ra phía trước, sang ngang 

- Bụng 1: Đứng cúi về phía trước 

- Chân 4: Nâng cao gập gối. 

- Bật 2: Bật về các phía 

GIỜ HỌC 
- GH1: Bò chui qua 

ống dài 1,5m x 

0,6m 

- GH2: Ôn từ 

khái quát 

- GH1: Trường 

tiểu học 

- GH2: VĐMH “Múa 

với bạn Tây Nguyên” 

- GH1: Vẽ trang trí 

trên giấy 
GH2: Hoạt động phát 
triển tình cảm và kỹ 
năng xã hội: yêu 
thương, chia sẻ 

- GH: KC “Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng” 

- GH2: Tô màu, 

cắt dán nhân vật 

rời 

- GH1: Hôm 

qua, hôm nay và 

ngày mai 

- GH2: : Thực hiện 

trong tập các hoạt 

động giúp trẻ làm 

quen với toán 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀ

I TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 
- TCVĐ: mèo bắt chuột. 

- TCDG: Ném bóng vào rổ. 
- Chơi tự do. 
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VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 
 

- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngàY 

- Khi ăn không đùa nghịch, không  làm đổ thức ăn. 

- Bỏ rác đúng nơi qui định, không nhổ bậy ra  lớp 

- Tập luyện một số thói  quen  tốt về  giữ gìn sức khỏe: Ăn, ngủ, vệ sinh,  phòng bệnh, vận động: không ăn uống hàng 

rong, thức ăn ôi thiu, uống nước đã đun sôi  

- Ăn nhiều loại thức ăn  khác nhau 

- GDVSRM: Ôn các bài đã học 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Cô cho trẻ xem tranh 

ảnh và giáo dục trẻ khi 

đi bộ trên hè; đi sang 

đường phải có người 

lớn dắt; đội mũ an toàn 

khi ngồi trên xe máy. 

- Xem clip về trường 

tiểu học 

 

 - Xem phim về Bác Hồ - Xem truyện cổ tích 

 

- Tuyên dương cuối 

tuần 
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TUẦN 03 - THÁNG 5/2025 (12/5/2025 – 16/5/2025) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

12/5/2025 
THỨ BA 

13/5/2025 
THỨ TƯ 

14/5/2025 
THỨ NĂM 
15/5/2025 

THỨ SÁU 
16/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (16-74). 

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

THỂ 
DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp 
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

- Lưng, bụng: Tay chống hông xoay người sang 2 bên 
- Chân: Đưa ra phía trước, khụy gối 
- Bật: Tách khép chân 

GIỜ HỌC 
- GH1: Bật qua vật 

cản 15-20cm – Ném 

trúng đích 

- GH2: Vẽ vật thật: Lọ 

hoa 

- GH1: Đồ dùng học 

tập lớp 1 

- GH2: Dạy múa 

“Tạm biệt búp bê 

thân yêu” 

- GH1: Chơi với thẻ 

từ 

 - GH2: Thực hiện 

trong tập các hoạt 

động giúp trẻ Học 

đọc, học viết 

 

- GH1: Nói được 

ngày trên lốc lịch 

và giờ trên đồng hồ 

- GH2: Đọc thơ 

“Em yêu mùa hè” 

- GH1: KC “Ông 

Gióng” 

- GH2: Ôn từ trái 

nghĩa 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường 

- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp (chỉ số 38) 

 - TCDG: Tạt lon, kết lá, nhảy sạp 

- TCVĐ: đem lúa về bồn, Ném vòng, đong nước 

- Chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường 

VỆ SINH  
ĂN  
NGỦ 

- Che miệng khi ho, hắt  hơi,  ngáp  (5 - 17) 

- Giữ đầu tóc, quần áo  gọn gàng  (5 - 18).  
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 - Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 

- Sử dụng đồ dùng  vệ sinh đúng  cách.  

- Thực hiện được một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy  định,  không 

làm ồn nơi công  cộng; vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép…; trật  tự khi ăn,  ngủ,  đi bên 

phải lề đường .. 

- Có thói quen giữ gìn vệ sinh: rửa tay trước khi ăn và đi vệ sinh 

- GDVSRM: Ôn các bài đã học 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Cho trẻ ôn lại VĐMH 

“Tạm biệt búp bê thân 

yêu” 

 

 - Trò chuyện về các đồ 

dùng học tập lớp 1 và 

cahs sử dụng 

-  Kể được một số 

địa điểm công cộng 

gần gũi nơi trẻ sống 

 

- Hát bài « Mùa hè 

đến » 

 

 - Đọc các bài thơ đã 

học 

 

 

 
 


